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1. Giới thiệu
Đổi mới sáng tạo được công nhận là một động

lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Đổi mới có vai trò rất lớn trong việc tạo ra lợi thế
cạnh tranh trên thị trường bởi nó khuyến khích
các doanh nghiệp không chấp nhận hiện tại, tạo ra
cái mới, tiến xa hơn trên thị trường. (Amit & Zott,
2001) lập luận rằng theo lý thuyết của
Schumpeter, “đổi mới là nguồn tạo ra giá trị”,
hoạt động của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn
vào giá trị được tạo ra bởi những đổi mới của họ.
Có hai loại đổi mới là (i) ĐMCN, dựa trên những
tiến bộ lớn trong công nghệ hiện có và thay thế
các giải pháp công nghệ hiện có và (ii) đổi mới thị
trường nhằm giải quyết các yêu cầu mới của thị
trường (O’Connor & Rice , 2013); (Zhou và cộng
sự, 2005). Các nghiên cứu cũng tìm thấy mối

quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của doanh nghiệp
(Haddad và cộng sự , 2019); (Chege và cộng sự,
2020). Bài báo này được thực hiện để kiểm chứng
mối quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của doanh
nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam
nhằm bổ sung vào lý thuyết về tác động của
ĐMCN đến HQHĐ của doanh nghiệp. Phương
pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu là
phương pháp định lượng. Ngoài ra, phương pháp
định tính được sử dụng để xem xét tính hợp lý của
các thang đo sử dụng trong mô hình nghiên cứu. 

Bài báo được bắt đầu từ việc nghiên cứu tổng
quan và cơ sở lý thuyết về ĐMCN, mối quan hệ
giữa ĐMCN và hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp. Kết quả tổng quan cho phép tác giả hình
thành mô hình nghiên cứu và xây dựng các giả
thuyết nghiên cứu. Phần phương pháp nghiên cứu
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Nghiên cứu về đổi mới công nghệ (ĐMCN) ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên
cứu xuất phát từ vai trò quan trọng của ĐMCN đối với hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của doanh

nghiệp. Bài báo này được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của doanh nghiệp,
bổ sung vào các lý thuyết hiện có về tác động của ĐMCN đến HQHĐ của doanh nghiệp. Bối cảnh nghiên
cứu của bài báo là nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm ở Việt Nam.
Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng với mô hình hồi quy tuyến tính
bội. Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng để thảo luận thang đo các biến trong mô
hình nghiên cứu cũng như thảo luận bổ sung về mối quan hệ của đổi mới công nghệ và hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hai thành phần của đổi mới công nghệ là hoạt động
nghiên cứu và phát triển (R & D) và đổi mới sản phẩm đều có tác động dương đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp. 
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sẽ trình bày cụ thể các phương pháp, kỹ thuật
được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Phần
kết quả trình bày những kết quả của nghiên cứu
kèm theo những bình luận, đánh giá về mối quan
hệ giữa ĐMCN với HQHĐ của doanh nghiêp.
Đây là nội dung minh chứng cho những đóng góp
cả về mặt lý luận và thực tiễn của bài báo. Cuối
cùng, bài báo kết thúc bằng phần kết luận và
khuyến nghị. 

Bài viết này có hai đóng góp lớn. Thứ nhất,
xác định tác động của ĐMCN đến HQHĐ của
doanh nghiệp. Hai lý thuyết cơ bản được sử dụng
để làm sáng tỏ mối quan hệ này là lý thuyết tăng
trưởng nội sinh và lý thuyết dựa trên nguồn lực.
ĐMCN tự nó cải thiện HQHĐ của doanh nghiệp
bởi kết quả của ĐMCN là cải tiến sản phẩm, tạo
ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc tham
gia vào ngành kinh doanh mới. Công nghệ được
cho là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh bởi lý
thuyết dựa trên nguồn lực cho rằng “các dịch vụ
được cung cấp bởi gói nguồn lực và khả năng duy
nhất của công ty có thể dẫn đến việc tạo ra giá trị”
(Amit & Zott, 2001). Thứ hai, tìm hiểu xem liệu
ĐMCN có ảnh hưởng HQHĐ của doanh nghiệp
trong các điều kiện ngẫu nhiên khác nhau hay
không và bằng cách nào. Trong nghiên cứu này,
mối quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của doanh
nghiệp được xem xét trong bối cảnh nghiên cứu là
các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở
Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu được so sánh
với kết quả nghiên cứu trước đó để khẳng định
bản chất của sự tác động. 

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và
mô hình nghiên cứu

2.1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
Vì ĐMCN có vai trò quan trọng trong việc

nâng cao HQHĐ của doanh nghiệp nên nghiên
cứu về mối quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của
doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều nhà
nghiên cứu. Tiêu biểu trong số đó là các nghiên
cứu của (Cruz và cộng sự, 2013) và (Wang,
2019). Các nghiên cứu đều cho kết quả khẳng định
ĐMCN có tác động đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, nếu môi trường ĐMCN ở cấp doanh

nghiệp được cải thiện, thì khả năng cạnh tranh và lợi
nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Nghiên cứu của
(Cruz và cộng sự, 2013) lập luận rằng cả đầu vào và
đầu ra của đổi mới nên được coi là động lực thúc
đẩy hoạt động của doanh nghiệp; (Wang, 2019)
chứng minh mối liên hệ tích cực giữa ĐMCN và
HQHĐ của doanh nghiệp đã được điều chỉnh bởi
các yếu tố môi trường kinh doanh bên ngoài.  

Về bản chất của ĐMCN, (Schumpeter, 1934)
cho rằng đổi mới là một chức năng của hoạt động
kinh doanh, trong đó xảy ra sự kết hợp mới của các
nguồn lực hiện có. Mức độ đổi mới trong doanh
nghiệp phụ thuộc nhiều và các sáng chế được tạo ra
bởi doanh nghiệp đó. Việc triển khai sáng chế dẫn
đến nhu cầu đổi mới, sáng chế có thể xuất phát từ
các môi trường kinh tế, xã hội khác nhau, nhưng đổi
mới chủ yếu là kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Hầu hết các công nghệ đều phức tạp và mang tính
tích lũy, để sử dụng một sáng chế và biến nó thành
sự đổi mới, doanh nghiệp phải kết hợp một cách
hiệu quả thông tin, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở
vật chất và hệ thống thực hiện chức năng phân phối. 

Ngoài ra, còn một số cách hiểu khác về ĐMCN:
là ý tưởng, là khám phá mới liên quan đến công
nghệ (Malerba & Orsenigo , 1997); là khả năng tiếp
cận và hấp thụ kiến thức quy trình sản xuất của
doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh
nghiệp, là khả năng tiếp cận và tiếp thu kiến thức
bên ngoài để chuyển đổi thành một số kỹ năng hoặc
kiến thức độc đáo của doanh nghiệp (Archibugi &
Coco, 2005). Ở phạm vi rộng lớn hơn, (Azubuike,
2013) cho rằng, ĐMCN là một phần trong lý thuyết
phương pháp tiếp cận hệ thống đổi mới và việc tiếp
cận phương pháp hệ thống đổi mới quyết định sự
thay đổi trong một cấu trúc xã hội rộng lớn. 

Trong các nghiên cứu thực nghiệm, ĐMCN được
đo lường bằng sản phẩm đầu ra. Các tiêu chí đo
lường phổ biến như số phát minh, sáng chế được
đăng ký hoặc số lượng các sản phẩm mới được tạo ra
hoặc cung ứng trên thị trường. ĐMCN tất yếu dẫn
đến đổi mới sản phẩm (ĐMSP) và ĐMSP cũng được
xem xét ở các cấp độ khác nhau: Cải tiến quy trình
sản xuất sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm, mở
rộng danh mục sản phẩm, mở rộng hoạt động của
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doanh nghiệp sang lĩnh vực kinh doanh mới hoặc
thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Trong các mô hình nghiên cứu, ĐMSP là kết
quả của ĐMCN sẽ nhận giá trị 1 nếu có bất kỳ đổi
mới nào trong các cấp độ trên và ngược lại sẽ nhận
giá trị 0 nếu không có bất kỳ sự đổi mới nào. Cách
thứ hai là sử dụng thang đo Likert để đo lường mức
độ đồng ý với những phát biểu về sự ĐMCN trong
doanh nghiệp. Ví dụ, (Wang, 2019) đo lường ĐMCN
thông qua thang đo Likert với các câu hỏi xoay
quanh các vấn đề cải tiến các sản phẩm và dịch vụ
hiện có, thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với các sản
phẩm và quy trình hiện tại, tăng lợi thế theo quy mô
trên thị trường hiện tại và mở rộng dịch vụ cho các
khách hàng hiện tại. Ngoài ra, trong nghiên cứu của
(Nguyen Thị Anh Vân & Nguyễn Khắc Hiếu, 2020),
ĐMCN là một biến giả nhận giá trị 1 nếu doanh
nghiệp có đưa vào sử dụng ít nhất một công nghệ
mới/quy trình mới và nhận giá trị 0 nếu ngược lại. 

Trong một số nghiên cứu khác, chi tiêu cho R
&D là một chỉ tiêu phản ánh mức độ ĐMCN của
doanh nghiệp. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
(OECD) định nghĩa đầu tư cho R &D là một hoạt
động liên quan đến quá trình đổi mới, không phải là
kết quả đổi mới. Bên cạnh đó, phép đo này không
liên quan đến các yêu cầu về lợi thế cạnh tranh vì nó
không liên quan đến nhu cầu của khách hàng tiềm
năng (Liao & Rice, 2010). Hơn nữa, một khoản đầu
tư công nghệ đơn giản mà không có những đổi mới
tiếp theo sẽ làm giảm chi phí và không thể cải thiện
hoạt động của công ty (Koellinger, 2008), (Heji &
Hollen, 2019) nhận thấy rằng có mối quan hệ tích
cực giữa đầu tư cho R&D và ĐMCN. Đầu tư vào
R&D là một trong những chỉ số được sử dụng
thường xuyên nhất về ĐMCN. Điều này được chứng
minh trong nhiều nghiên cứu vì thuật ngữ đổi mới
chủ yếu được liên kết với (R&D) gắn liền với việc
tạo ra các sản phẩm mới. Các nghiên cứu cho rằng,
ĐMCN gắn liền với những thay đổi trong hệ thống
kỹ thuật hoặc cốt lõi kỹ thuật của công ty, bao gồm
các hoạt động chính của một tổ chức. Đó là việc tạo
ra và áp dụng kiến thức công nghệ mới để làm mọi
thứ khác đi và tốt hơn về mặt sản phẩm, dịch vụ
hoặc quy trình hoạt động của công ty (Crossan and

Apaydin , 2010) (Barge & López, 2014). Đầu tư vào
R&D là tạo ra kiến thức công nghệ mới về cách làm
mọi thứ khác đi và tốt hơn (Barge & López, 2014). 

Trong nghiên cứu của mình, (Cruz và cộng sự,
2013) cho rằng đầu tư cho R & D và kiến thức về
công nghệ của nguồn nhân lực là yếu tố đầu vào của
ĐMCN, còn ĐMSP hoặc bằng sáng chế là đầu ra
của quá trình ĐMCN. Trước đó, có một số nghiên
cứu đo lường đầu vào đổi mới như chi tiêu cho R&D
(O’Regan và cộng sự, 2006), cường độ R&D (Hitt
và cộng sự, 1997) hoặc nhân lực R&D (Sher &
Yang, 2005). Trong khi đó, cũng có một số nghiên
cứu khác đo lường kết quả đổi mới qua các yếu tốt
đầu ra như số lượng bằng sáng chế (Zahra &
Nielsen, 2002), phát triển sản phẩm mới (Li, 2000)
hoặc đổi mới quy trình (Akgün và cộng sự, 2009).

HQHĐ doanh nghiệp (Firm Performance) là một
khái niệm rất phổ biến trong các lý thuyết và các
nghiên cứu hàn lâm nhưng hầu như lại không có sự
thống nhất về định nghĩa và cách đo lường (Lebas &
Euske, 2006). HQHĐ là một tập hợp các chỉ số tài
chính và phi tài chính cung cấp thông tin về mức độ
hoàn thành các mục tiêu và kết quả thực hiện mục
tiêu. Theo Taouab & Issor (2019), HQHĐ bao hàm
nhiều khái niệm khác nhau như tăng trưởng, lợi
nhuận, năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
Theo (Lebas & Euske, 2006), HQHĐ sẽ bao gồm
các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính nhằm cung cấp
thông tin về mức độ hoàn thành các mục tiêu và kết
quả. Các chỉ tiêu tài chính được sử dụng để đo lường
HQHĐ của doanh nghiệp thường là doanh thu, lợi
nhuận, năng suất lao động, tỷ suất lợi nhuận hoặc thị
phần. Các chỉ tiêu phi tài chính chủ yếu tập trung và
khả năng đạt được mục tiêu chiến lược của doanh
nghiệp, mức độ tăng trưởng hay việc đạt được các
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra,
để tìm hiểu mối quan hệ giữa chiến lược đổi mới và
hiệu hoạt động doanh nghiệp, (Karabulut, 2015) đo
lường HQHĐ doanh nghiệp bằng hiệu quả tài chính,
hiệu quả khách hàng, hiệu quả kinh doanh nội bộ và
hiệu quả nghiên cứu và tăng trưởng. (Koellinger,
2008) đo lường HQHĐ doanh nghiệp trên cơ sở sử
dụng hiệu quả thị trường với các chỉ số doanh số bán
hoặc doanh thu của doanh nghiệp. 
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2.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý

thuyết, giả thuyết nghiên cứu được đưa ra trong bài
báo này là: 

H1: ĐMSP có tương quan thuận chiều với
HQHĐ của doanh nghiệp

H2: Hoạt động R & D có tương quan thuận
chiều với HQHĐ của doanh nghiệp. 

Mô hình nghiên cứu để kiểm định giả thuyết
nghiên cứu như sau: 

HQHĐ = β1 + β2*ĐMSP + β3* NCPT
Trong đó: 
HQHĐ: Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
ĐMSP: đổi mới sản phẩm
NCPT: Hoạt động R & D

Thang đo các biến sử dụng trong mô hình nghiên
cứu được kế thừa từ các tài liệu và công trình nghiên
cứu của các tác giả đi trước, có điều chỉnh cho phù
hợp với bối cảnh nghiên cứu là các doanh nghiệp
sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam. Cụ thể
như sau (bảng 1): 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Bài báo được thực hiện bằng việc sử dụng kết

hợp giữa phương pháp nghiên cứu định lượng và
phương pháp nghiên cứu định tính. Nghiên cứu
định lượng là phương pháp chủ đạo nhằm kiểm
định mối quan hệ giữa ĐMCN và HQHĐ của
doanh nghiệp; nghiên cứu định tính dùng để đánh
giá tính phù hợp của mô hình nghiên cứu và các
thang đo sử dụng trong mô hình. Quy trình nghiên
cứu được bắt đầu từ việc nghiên cứu tổng quan
các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước.
Mục đích là xây dựng cơ sở lý thuyết và mô hình

nghiên cứu về tác động của ĐMCN đến HQHĐ
của doanh nghiệp ngành sản xuất và chế biến thực
phẩm ở Việt Nam. Ở giai đoạn tiếp theo, một cuộc
thảo luận nhóm với sự tham gia của 15 chuyên gia
là các giảng viên về quản trị công nghệ và các nhà
quản trị cấp cao phụ trách mảng công nghệ tại
doanh nghiệp được thực hiện để thảo luận các vấn
đề xoay quan mối quan hệ giữa ĐMCN và
HQHĐ. Nội dung quan trọng của cuộc thảo luận
là bàn luận về các thang đo được sử dụng trong
mô hình nghiên cứu. Bước tiếp theo, tác giả thu
thập dữ liệu từ các doanh nghiệp sản xuất, chế
biến thực phẩm bằng cách sử dụng bảng khảo sát.
Nội dung bảng hỏi gồm hai phần: (i) phần tìm
hiểu thông tin về ĐMCN, HQHĐ của doanh

nghiệp và (ii) phần thông tin người, doanh nghiệp
tham gia khảo sát. Theo (Hair và cộng sự, 2010)
cỡ mẫu nhỏ nhất phải là 50, tốt hơn là 100 và tỉ lệ số
quan sát/biến đo lường là 5/1 nên tác giả lựa chọn 50
doanh nghiệp để khảo sát. Tiêu chí lựa chọn doanh
nghiệp là các doanh nghiệp đã từng ĐMCN trong
3 năm gần dây, tức là đã từng áp dụng một công
nghệ mới hoặc từng tạo ra các sản phẩm mới.
Phương pháp chọn mẫu là phương pháp ngẫu
nhiên thuận tiện thông qua sự trợ giúp của cán bộ
công đoàn tại các Liên đoàn lao động Hà Nội,
Nam Định, Thái Bình và Đà Nẵng. Trong mỗi
doanh nghiệp, tác giả khảo sát 2 nhà quản quản trị
và 3 nhân viên (nhân viên nghiên cứu và phát
triển sản phẩm hoặc nhân viên kỹ thuật). Tổng số
nhân viên tham gia khảo sát là 250 nhân viên. Xử
lý dữ liệu khảo sát được thực hiện ở giai đoạn tiếp
theo để sàng lọc những phiếu khảo sát không phù
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hợp do bỏ trống các câu trả lời hoặc có sự mâu
thuẫn trong đáp áp của các câu trả lời. Số lượng
phiếu khảo sát được đưa vào để phân tích dữ liệu
gồm 243 phiếu. Những phiếu được đưa vào phân
tích được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS với
các kỹ thuật phân tích chủ yếu: thống kê mô tả,
kiểm định EFA, phân tích hồi quy và kiểm định
giả thiết nghiên cứu. Cuối cùng là việc trình bày
kết quả nghiên cứu và trình bày bài báo. 

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Kết quả khảo sát cho thấy, đặc điểm doanh

nghiệp tham gia khảo sát là tập trung vào nhóm
doanh nghiệp dân doanh (62%); có số năm kinh
nghiệm hoạt động từ 5 đến 10 năm (62%); có số lao
động từ 100 đến 200 lao động hoặc DTTT từ 50 đến
200 tỷ VNĐ (58%). Đặc điểm của các doanh nghiệp
tham gia khảo sát khá phù hợp với mục tiêu nghiên
cứu của tác giả là các doanh nghiệp sản xuất, chế
biến thực phẩm có ĐMCN trong 3 năm gần dây.
Các doanh nghiệp có ĐMCN thường là các doanh
nghiệp vừa và lớn (có số lao động trên 100 hoặc

DTTT trên 50 tỷ VNĐ). Các doanh nghiệp nhỏ
hoặc siêu nhỏ thường gặp nhiều khó khăn trong
ĐMCN do hạn chế về nguồn lực tài chính cũng như
chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể được thể hiện
trong bảng 2.

Về đặc điểm cá nhân đối tượng tham gia khảo
sát: Đặc trưng của đối tượng tham gia khảo sát là
nhân lực có hiểu biết về ĐMCN trong các doanh
nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm có hoạt động
ĐMCN. Họ là các nhà quản trị hoặc nhân viên kỹ
thuật, nhân viên R &D. Phần lớn họ có trình độ đào
tạo là đại học (76,95%), nằm trong độ tuổi từ 30
đến 50 (gần 70 %), có kinh nghiệm làm việc trên 5
năm (84,36%). 

4.2. Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo bằng
Cronbach’s Alpha và EFA

* Với biến độc lập
Kết quả đánh giá các thang đo các biến độc lập

bằng Cronbach’s alpha cho thấy, phần lớn các thang
đo đều đạt độ tin cậy với Cronbach’s alpha >0.6 và
hệ số tương quan biến tổng >0.3. Tuy nhiên, biến
quan sát NCPT1 có hệ số Cronbach’s alpha = 0.45

21
!

Số ĐB1/2023

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 1: Thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)



!

và hệ số tương quan biến tổng bằng 0.201 nên biến
này không phù hợp để đưa vào phân tích. 

Kết quả EFA lần 1 các thang đo các thành phần
của ĐMCN cho thấy:

- Chỉ số KMO = 0,758 với giá trị sig Barlett’s
Test = 0,000, chứng tỏ dữ liệu phân tích phù hợp
để EFA

- 10 biến quan sát được rút trích vào 2 nhân tố
tại Eigenvalue = 1,002 và tổng phương sai trích đạt
70,761%. Trong đó, 4 nhân tố NCPT (từ 2 đến 5)
và 5 nhân tố của ĐMSP giữ nguyên gốc 2 thành
phần của ĐMCN trước khi EFA. Nhân tố NCPT1
tải lên ở cả hai nhóm với sig <0.5 nên nhân tố này
không phù hợp để phân tích EFA. Sau khi loại nhân
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tố NCPT1 và thực hiện EFA lần hai cho kết quả
như sau: 

- Chỉ số KMO = 0,856 với giá trị sig Barlett’s
Test  = 0,000 chứng tỏ dữ liệu phân tích phù hợp
để EFA.

- 9 biến quan sát (sau khi đã loại NCPT1) được
rút trích vào 2 nhân tố như EFA lần đầu tại
Eigenvalue = 1,001, tổng phương sai trích đạt
71,240%, đồng thời các hệ số Cronbach’s alpha
được kiểm tra lại đều đạt yêu cầu. 

* Với biến phụ thuộc

Kết quả EFA thang đo các thành phần của biến
phụ thuộc HQHĐ của doanh nghiệp cho thấy, các
quan sát đều cho hệ số Cronbach’s alpha > 0.6 và hệ
số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3; các chỉ số
KMO, sig Barlett’s Test, Cronbach’s alpha của
nhóm và tổng phương sai trích cho thấy các hệ số
Cronbach’s alpha được kiểm tra đều đạt yêu cầu,
được chấp nhận (bảng 6 và bảng 7).
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Như vậy, kết quả đánh giá sơ bộ các thang đo
bằng Cronbach’s Alpha và EFA cho thấy:

- Biến quan sát NCPT1 của biến hoạt động
nghiên cứu phát triển bị loại khỏi mô hình nghiên
cứu. Điều này có thể giải thích rằng nếu doanh
nghiệp có quan tâm đến các hoạt động R & D thì
doanh nghiệp mới đầu tư tài chính, cơ sở vật chất
và nguồn nhân lực cho việc thực hiện các hoạt
động R &D. Vậy nên, đo lường mức độ đầu tư tài
chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho R & D
là đủ để khẳng định mức độ quan tâm của doanh
nghiệp cho các hoạt động R & D. Các biến quan sát
còn lại đều cho kết quả tốt và đủ điều kiện để đưa
vào phân tích. 

4.3. Kết quả phân tích hồi quy
Phân tích hệ số tương quan Pearson được sử

dụng để xem xét các mối quan hệ tương quan tuyến
tính giữa biến phụ thuộc và từng biến độc lập, cũng
như giữa các biến độc lập với nhau. Kết quả cho
thấy, với mức ý nghĩa 0,1 mức độ tương quan giữa
các biến độc lập (NCPT và ĐMSP) với biến phụ
thuộc (HQHĐ) khá cao thể hiện ở chỗ hệ số
Pearson Correlation lần lợt là 0.682 và 0.718 và hệ
số sig = 0.000); mức độ tương quan giữa hai biến
độc lập là NCPT và ĐMCN thấp thể hiện ở hệ số

hệ số sig = 0.06 > 0.05. Điều này cho thấy mô hình
hồi quy là khá phù hợp. 

Phân tích hồi quy cho kết quả: 
+ Tại bảng Model Summaryb cho thấy hệ số R

bình phương (Adjusted R Square) bằng 0.75 đủ
điều kiện lớn hơn 50%. Điều này cho thấy, 75%
HQHĐ của doanh nghiệp được đo bằng hoạt động
nghiên cứu phát triển và mức độ ĐMSP của doanh
nghiệp. Ngoài ra, 25% còn lại là do các yếu tố khác
ngoài mô hình quyết định. Hệ số Durbin-Watson =
1.681 nghĩa là, sai số không có tương quan chuỗi
bậc 1 với nhau. 

+ Tại bảng ANOVA, kết quả phân tích phương sai
ANOVA cho thấy trị thống kê F được tính từ giá trị R
square của mô hình có giá trị sig rất nhỏ (sig = 0.000),
điều này có nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính phù
hợp với tập dữ liệu và phù hợp với tổng thể. Hay nói
cách khác, các biến độc lập có quan hệ tuyến tính với
biến phụ thuộc và mô hình có thể sử dụng được.

+ Tại bảng Coefficientsa cho thấy hệ số Sig của
cả 2 yếu tố cấu thành ĐMCN đều là 0.000 như vậy
cả 2 biến độc lập đều có ý nghĩa - có ảnh hưởng đến
biến phụ thuộc. Hệ số VIF của các biến độc lập đều
nhỏ hơn 2 chứng tỏ mô hình nghiên cứu không có
hiện tượng đa cộng tuyến. 
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4.4. Kết quả kiểm định giải thuyết nghiên cứu
và thảo luận

Phân tích hồi quy bội được sử dụng để kiểm định
các giả thuyết nghiên cứu, xác định tác động của
ĐMCN đến HQHĐ của doanh nghiệp. Hệ số phóng
đại phương sai VIF của các cấu trúc khái niệm đều
nhỏ hơn 2 cho biết không có hiện tượng đa cộng
tuyến xảy ra trong mô hình nghiên cứu. Bảng 9 thể
hiện kết quả của mô hình hồi quy và kiểm định giả
thuyết ngiên cứu.

Phương trình hồi quy tuyến tính theo hệ số hồi
quy chuẩn hóa có dạng sau:

HQHĐ= 0.488 NCPT + 0.369 ĐMSP
Từ phương trình hồi quy cho thấy, đầu vào của

đổi mới công nghệ là các hoạt động nghiên cứu phát
triển có ảnh hưởng lớn hơn đến HQHĐ của tổ chức.
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên
cứu của (Cruz và cộng sự, 2013), (O’Regan và cộng
sự, 2006), (Nguyễn Đình Thông, 2022). Điều này
cho thấy, các doanh nghiệp ngành sản xuất và chế
biến thực phẩm của Việt Nam có thể cải thiện
HQHĐ của doanh nghiệp bằng cách tăng cường

ĐMCN thông qua các hoạt động R & D. Hơn nữa,
các hoạt động R & D của doanh nghiệp cũng mang
lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cả doanh nghiệp và
toàn xã hội. Trong phạm vi doanh nghiệp, các hoạt
động R & D có tác động lan toả tích cực, thúc đẩy
năng lực đổi mới sáng tạo cũng như năng lực hấp
thụ công nghệ của doanh nghiệp. Đây là điều kiện
để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng
hơn, cũng là điều kiện để đổi mới quy trình hoạt
động nâng cao HQHĐ của doanh nghiệp. Ở phạm vi

rộng hơn, tăng cường các hoạt động R &D của một
doanh nghiệp cụ thể có thể tạo hiệu ứng lan toả sang
các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, thậm chí
là sang các ngành kinh doanh khác. Tuy nhiên, R &
D là hoạt động phức tạp đòi hỏi sự đầu tư lớn của
doanh nghiệp nhưng lại có mức độ rủi ro cao. Để
thực hiện hiệu quả các hoạt động R & D đòi hỏi
doanh nghiệp phải có nguồn lực tài chính lớn, nguồn
nhân lực có chất lượng, có hạ tầng vật chất hiện đại
và quan trọng hơn doanh nghiệp phải chấp nhận rủi
ro, nghĩa là cho phép ứng dụng kết quả R & D vào
thực tiễn. Ở chiều ngược lại, nếu các hoạt động R &

25
!

Số ĐB1/2023

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 8: Kết quả phân tích tương quan Pearson Correlations

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Bảng 9: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, năm 2023
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D được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy tăng trưởng HQHĐ
của doanh nghiệp. Điều này được chứng minh trong
thực tiễn hoạt động của nhiều doanh nghiệp lớn trên
thế giới. Các doanh nghiệp lớn, có nguồn lực đủ
mạnh để đầu tư cho R & D thường có hiệu quả kinh
doanh tốt hơn như Samsung, Apple, Google, Pfizer,
Tesla,… Cũng chính vì R & D có vai trò quan trọng
trong việc nâng cao HQHĐ của doanh nghiệp và
tăng trưởng kinh tế quốc gia nên nhiều quốc gia trên
thế giới coi R & D là chiến lược quan trọng trong
tổng thể các chiến lược phát triển kinh tế xã hội.  
ĐMSP được xem như kết quả đầu ra của ĐMCN

cũng có tác động dương đến HQHĐ của doanh
nghiệp. Trước hết, ĐMSP giữ chân khách hàng cũ
và thu hút khách hàng mới. Khách hàng hiện tại của
doanh nghiệp sẵn sàng rời bỏ công ty và chuyển
sang nhà cung cấp khác nếu sản phẩm của họ có sự
đổi mới hơn so với sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ
hai, ĐMSP là nguồn lợi thế cạnh tranh cho doanh
nghiệp. Vậy nên, tác động của đổi mới sản phẩm
đến lợi nhuận của doanh nghiệp có thể lớn, tích cực
và lâu dài (Geroski, Machin và Van Reenen 1993).
Cả doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp lâu
năm trên thị trường đều có thể hưởng lợi từ ĐMSP.
Vậy nên, ĐMCN để tạo ra ĐMSP là rất cần thiết với
các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp
ngành sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. 
ĐMCN được thực hiện ở các cấp độ khác nhau.

Đơn giản nhất, các doanh nghiệp cải tiến sản phẩm,
quy trình sản xuất các sản phẩm hiện có của doanh
nghiệp. Loại đổi mới này không tạo ra các sản
phẩm, dịch vụ mới nhưng có thể cải tiến những tính
năng nào đó của sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.
Loại đổi mới thứ hai liên quan đến cải tiến chất
lượng sản phẩm. Loại đổi mới này cũng không tạo
ra sản phẩm, dịch vụ mới nhưng cũng có giá trị
trong việc thu hút khách hàng và nâng cao năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp. Mở rộng danh mục
sản phẩm và mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác
là các cấp độ đổi mới tiếp theo. Ở các cấp độ này,
yêu cầu ĐMCN cũng như các nỗ lực nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ thuờng cao hơn. Cấp độ cao
nhất của ĐMSP là thay đổi sang một lĩnh vực kinh
doanh khác. Ở cấp độ này, ĐMCN chỉ là một khâu

nhỏ trong quá trình cải thiện HQHĐ của doanh
nghiệp. Những nỗ lực lớn hơn cần có là đổi mới thị
trường, năng lực marketing, đầu tư tài chính hay
chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, dù ở cấp độ
nào thì ĐMCN để tạo ra sự đổi mới về sản phẩm là
hết sức cần thiết với các doanh nghiệp nói chung,
các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực
phẩm nói riêng. 

5. Kết luận và khuyến nghị
Trong khuôn khổ một bài báo khoa học, tác giả đã

chứng minh được mối quan hệ giữa ĐMCN với
HQHĐ của doanh nghiệp. Kế thừa kết quả nghiên
cứu của các học giả đi trước, ĐMCN được đo bằng
yếu tố đầu vào là các hoạt động R & D của doanh
nghiệp và yếu tố đầu ra là mức độ ĐMSP của doanh
nghiệp. Kết quả cho thấy, cả hai yếu tố đều có tác
động dương đến HQHĐ của doanh nghiệp mặc dù
mức độ tác động của hoạt động R & D có lớn hơn.
Nghiên cứu của tác giả cho kết quả tương đồng với
nghiên cứu của một số tác giả đi trước. Điều này
khẳng định sự đúng đắn của mô hình nghiên cứu cũng
như phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, dù đã đạt
được những kết quả nhất định nhưng hạn chế của bài
báo này là chỉ nghiên cứu trong phạm vi các doanh
nghiệp ngành sản xuất và chế biến thực phẩm của
Việt Nam. Các câu hỏi đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
là, trong bối cảnh các ngành kinh doanh khác của Việt
Nam như công nghiệp xây dựng, khai khoáng, chế
biến chế tạo,… hoặc cũng là ngành sản xuất và chế
biến thực phẩm nhưng ở quốc gia khác liệu có cho kết
quả tương tự. Ngoài ra, lựa chọn mẫu khảo sát theo
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện cũng là
hạn chế của nghiên cứu. Để cho kết quả nghiên cứu
tốt hơn, các nghiên cứu trong tương lai có thể sử dụng
các phương pháp chọn mẫu tốt hơn để đảm bảo tính
đại diện của mẫu nghiên cứu.!
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Summary

Research on technological innovation is increas-
ingly attracting the attention of many researchers
due to the important role of technological innova-
tion in business performance and economic growth,
social progress. This paper is designed to test the
relationship between technological innovation and
firm performance and supplement existing theories
on the impact of technological innovation on firm
performance. The research context of the article is a
case study of food production and processing enter-
prises in Vietnam. Quantitative research method
with multiple linear regression model is the main
method used in the research process. In addition,
qualitative research methods are used to discuss the
scale of variables in the research model as well as
additional discussions on the relationship of techno-
logical innovation and performance. Research
results show that two components of technological
innovation, research and development (R&D) and
product innovation, have a positive impact on busi-
ness performance.
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